
ST

T
SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

1 BKCB1369 Nguyễn Thị Thuý An 28/04/2002 Long An 7h30 102-Nhà C6

2 BKCB1370 Hồ Thị Vân Anh 10/05/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6

3 BKCB1371 Lê Hải Anh 19/05/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6

4 BKCB1372 Lê Thị Kim Anh 15/04/2004 An Giang 7h30 102-Nhà C6

5 BKCB1373 Lê Vân Anh 29/08/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6

6 BKCB1374 Nguyễn Hảo Nhật Anh 01/05/2003 Bà Rịa - Vũng Tàu 7h30 102-Nhà C6

7 BKCB1375 Nguyễn Hồng Anh 05/05/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6

8 BKCB1376 Nguyễn Phương Anh 29/11/2004 Bến Tre 7h30 102-Nhà C6

9 BKCB1377 Nguyễn Phương Hồng Anh 22/09/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6

10 BKCB1378 Đinh Tiểu Băng 31/12/2003 Đắk Lắk 7h30 102-Nhà C6

11 BKCB1379 Đỗ Thiên Bảo 01/01/2003 Long An 7h30 102-Nhà C6

12 BKCB1380 Võ Thị Gia Bảo 26/10/1994 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6

13 BKCB1381 Trần Quang Bảo 23/10/2005 Bến Tre 7h30 102-Nhà C6

14 BKCB1382 Nguyễn Hoàng Hạnh Châu 15/02/2001 Quảng Bình 7h30 102-Nhà C6

15 BKCB1383 Nguyễn Phúc Đăng 14/07/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6

16 BKCB1384 Thạch Thị Hồng Đang 01/01/2000 Trà Vinh 7h30 102-Nhà C6

17 BKCB1385 Nguyễn Thị Hồng Đào 10/06/1997 Cần Thơ 7h30 102-Nhà C6

18 BKCB1386 Lê Quốc Đạt 10/06/2003 Bình Định 7h30 102-Nhà C6

19 BKCB1387 Lê Thành Đạt 27/04/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6

20 BKCB1388 Lê Thị Ngọc Diễm 16/03/2005 Tiền Giang 7h30 102-Nhà C6

21 BKCB1389 Ngô Quang Chiêu Đô 01/12/2002 Quảng Nam 7h30 102-Nhà C6

22 BKCB1390 Bùi Ngọc Thùy Dương 31/07/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6

23 BKCB1391 Nguyễn Thị Thùy Dương 20/02/2005 Long An 7h30 102-Nhà C6

24 BKCB1392 Nguyễn Thị Thùy Dương 23/12/2003 Bình Thuận 7h30 102-Nhà C6

25 BKCB1393 Vũ Văn Dương 26/08/2003 Đắk Lắk 7h30 102-Nhà C6

26 BKCB1394 Ngô Đức Duy 13/04/1974 Khánh Hòa 7h30 102-Nhà C6

27 BKCB1395 Trương Thị Thanh Thanh Giang 30/08/2003 Khánh Hòa 7h30 102-Nhà C6

28 BKCB1396 Trịnh Quang Hà 31/03/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6

29 BKCB1397 Hồ Gia Bảo Hân 05/10/2006 Ninh Thuận 7h30 102-Nhà C6

30 BKCB1398 Lương Thị Ngọc Hân 04/03/1996 Tiền Giang 7h30 102-Nhà C6

31 BKCB1399 Võ Ngọc Hân 24/10/2005 Gia Lai 7h30 102-Nhà C6

32 BKCB1400 Nguyễn Thị Hiền 23/09/2004 Thái Bình 7h30 102-Nhà C6

33 BKCB1401 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/10/1993 Long An 7h30 102-Nhà C6
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34 BKCB1402 Lê Thị Hồng Hoa 29/08/2003 Bình Định 7h30 102-Nhà C6

35 BKCB1403 Nguyễn Thị Hải Hoà 15/10/1999 Kon Tum 7h30 102-Nhà C6

36 BKCB1404 Lê Thị Phượng Hoàn 20/09/2003 Long An 7h30 102-Nhà C6

37 BKCB1405 Lê Võ Hoàng 08/09/1991 Bình Phước 7h30 103-Nhà C6

38 BKCB1406 Nguyễn Thị Kiều Hoanh 18/05/2003 Quảng Ngãi 7h30 103-Nhà C6

39 BKCB1407 Võ Ngọc Huệ 08/10/2005 Phú Yên 7h30 103-Nhà C6

40 BKCB1408 Lâm Thành Hưng 02/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 103-Nhà C6

41 BKCB1409 Bùi Thanh Huy 19/07/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 103-Nhà C6

42 BKCB1410 Thái Đức Huy 14/05/1998 An Giang 7h30 103-Nhà C6

43 BKCB1411 Nguyễn Thị Lan Huỳnh 12/07/2006 Long An 7h30 103-Nhà C6

44 BKCB1412 Trần Như Huỳnh 18/02/2003 Quảng Nam 7h30 103-Nhà C6

45 BKCB1413 Lê Hồng Đăng Khang 14/01/1999 Bến Tre 7h30 103-Nhà C6

46 BKCB1414 Nguyễn Đình Khang 27/03/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 103-Nhà C6

47 BKCB1415 Nguyễn Phúc Khang 14/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 103-Nhà C6

48 BKCB1416 Nguyễn Thanh Đăng Khoa 13/05/1995 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 103-Nhà C6

49 BKCB1417 Trần Đăng Khoa 30/11/2002 Long An 7h30 103-Nhà C6

50 BKCB1418 Trần Lê Anh Khoa 29/06/2003 Đồng Nai 7h30 103-Nhà C6

51 BKCB1419 Lê Khả Kim 02/06/2005 Ninh Thuận 7h30 103-Nhà C6

52 BKCB1420 Đoàn Hải Lam 03/02/2004 Gia Lai 7h30 103-Nhà C6

53 BKCB1421 Phan Thị Ngọc Lan 09/08/2004 Long An 7h30 103-Nhà C6

54 BKCB1422 Huỳnh Nhựt Thuỳ Linh 01/09/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 103-Nhà C6

55 BKCB1423 Lâm Thảo Linh 01/01/2004 Kiên Giang 7h30 103-Nhà C6

56 BKCB1424 Lê Hoàng Khánh Linh 11/12/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6

57 BKCB1425 Nguyễn Thị Thảo Linh 17/07/2001 Lâm Đồng 7h30 104-Nhà C6

58 BKCB1426 Nhữ Mai Trúc Linh 06/03/2004 Đồng Nai 7h30 104-Nhà C6

59 BKCB1427 Đỗ Hiền Thiên Lộc 21/10/2003 Đồng Nai 7h30 104-Nhà C6

60 BKCB1428 Đỗ Nguyễn Gia Long 15/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6

61 BKCB1429 Nguyễn Phạm Hoàng Long 27/02/1997 Phú Yên 7h30 104-Nhà C6

62 BKCB1430 Phan Hoàng Long 21/10/2000 Đắk Lắk 7h30 104-Nhà C6

63 BKCB1431 Trần Nguyễn Ngọc Long 07/05/1986 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6

64 BKCB1432 Nguyễn Thành Luân 19/04/2003 An Giang 7h30 104-Nhà C6

65 BKCB1433 Vương Minh Luân 06/11/1999 An Giang 7h30 104-Nhà C6

66 BKCB1434 Nguyễn Hoài Chúc Ly 10/07/2005 Cần Thơ 7h30 104-Nhà C6

67 BKCB1435 Hà Thị Xuân Mai 09/10/2004 Kiên Giang 7h30 104-Nhà C6

68 BKCB1436 Hồ Nguyễn Quỳnh Mai 09/09/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6

69 BKCB1437 Lữ Hoàng Thanh Mai 21/05/2003 Bến Tre 7h30 104-Nhà C6

70 BKCB1438 Nguyễn Thị Du Mì 01/11/2003 Quảng Bình 7h30 104-Nhà C6
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71 BKCB1439 Huỳnh Bảo Minh 25/03/2003 Đồng Tháp 7h30 104-Nhà C6

72 BKCB1440 Lê Nhật Minh 17/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6

73 BKCB1441 Phạm Đỗ Anh Minh 01/02/2002 Kiên Giang 7h30 104-Nhà C6

74 BKCB1442 Võ Thị Thu Mơ 10/03/2003 Bình Định 7h30 104-Nhà C6

75 BKCB1443 Thái Diễm My 08/03/2004 Tiền Giang 7h30 104-Nhà C6

76 BKCB1444 Lại Hồ Nam 10/11/2003 Gia Lai 7h30 104-Nhà C6

77 BKCB1445 Phan Sơn Nam 01/06/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu 7h30 104-Nhà C6

78 BKCB1446 Nguyễn Thanh Ngân 01/01/2005 Lâm Đồng 7h30 104-Nhà C6

79 BKCB1447 Nguyễn Thị Thu Ngân 29/07/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6

80 BKCB1448 Đỗ Bình Nghi 24/06/2004 Bình Dương 7h30 104-Nhà C6

81 BKCB1449 Lê Ngọc Song Nghi 21/07/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6

82 BKCB1450 Trần Lê Nghĩa 20/02/2003 Bình Định 7h30 PM1-Tầng 5-Nhà C6

83 BKCB1451 Bùi Thị Như Ngọc 22/08/2004 Đồng Tháp 7h30 PM1-Tầng 5-Nhà C6

84 BKCB1452 La Đặng Bảo Ngọc 26/08/2004 Phú Yên 7h30 PM1-Tầng 5-Nhà C6

85 BKCB1453 Phạm Khánh Ngọc 09/04/1987 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM1-Tầng 5-Nhà C6

86 BKCB1454 Lê Thị Hồng Ngọc 27/07/1998 Bình Dương 7h30 PM1-Tầng 5-Nhà C6

87 BKCB1455 Đỗ Thị Thanh Nguyên 05/01/1996 Tiền Giang 7h30 PM1-Tầng 5-Nhà C6

88 BKCB1456 Nguyễn Hoàng  Tố Nguyên 14/09/2006 Long An 7h30 PM1-Tầng 5-Nhà C6

89 BKCB1457 Phương Thy Nhã 22/11/2004 Bạc Liêu 7h30 PM1-Tầng 5-Nhà C6

90 BKCB1458 Bùi Nguyễn Nhi 10/09/2004 Bình Thuận 7h30 PM1-Tầng 5-Nhà C6

91 BKCB1459 Huỳnh Ngọc Xuân Nhi 24/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM1-Tầng 5-Nhà C6

92 BKCB1460 Nguyễn Đức Nhiên 08/08/1999 Quảng Ngãi 7h30 PM1-Tầng 5-Nhà C6

93 BKCB1461 Nguyễn Tuyết Như 01/02/2001 Tây Ninh 7h30 PM1-Tầng 5-Nhà C6

94 BKCB1462 Tô Nguyễn Ngọc Như 25/06/2000 Gia Lai 7h30 PM1-Tầng 5-Nhà C6

95 BKCB1463 Trần Thị Như 28/08/2004 Thanh Hóa 7h30 PM1-Tầng 5-Nhà C6

96 BKCB1464 Nguyễn Thị Bích Nhung 09/11/1999 Lâm Đồng 7h30 PM1-Tầng 5-Nhà C6

97 BKCB1465 Nguyễn Thị Hồng Nhung 06/04/2005 Đắk Lắk 7h30 PM1-Tầng 5-Nhà C6

98 BKCB1466 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 17/02/2003 Bạc Liêu 7h30 PM1-Tầng 5-Nhà C6

99 BKCB1467 Ngô Thị Kim Oanh 01/07/1985 Nam Định 7h30 PM1-Tầng 5-Nhà C6

100 BKCB1468 Trần Ngọc Phát 05/11/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM1-Tầng 5-Nhà C6

101 BKCB1469 Nguyễn Thanh Phong 29/03/1997 Đồng Nai 7h30 PM1-Tầng 5-Nhà C6

102 BKCB1470 Nguyễn Huỳnh Như Phước 24/02/2003 Quảng Ngãi 7h30 PM5-Tầng 5-Nhà C6

103 BKCB1471 Phan Văn Phước 01/11/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM5-Tầng 5-Nhà C6

104 BKCB1472 Lê Thị Minh Phương 11/08/2003 Phú Yên 7h30 PM5-Tầng 5-Nhà C6

105 BKCB1473 Nguyễn Thị Hoài Phương 04/02/2003 Bình Phước 7h30 PM5-Tầng 5-Nhà C6

106 BKCB1474 Trần Đoàn Nam Phương 21/04/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM5-Tầng 5-Nhà C6

107 BKCB1475 Võ Thị Bình Phương 29/09/2003 Gia Lai 7h30 PM5-Tầng 5-Nhà C6
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108 BKCB1476 Võ Song Quân 05/02/1999 Thành Phố Hồ Chí Minh 7h30 PM5-Tầng 5-Nhà C6

109 BKCB1477 Lê Thị Mỹ Quyên 05/09/2003 Bình Dương 7h30 PM5-Tầng 5-Nhà C6

110 BKCB1478 Nguyễn Lê Thảo Quyên 11/07/2003 Phú Yên 7h30 PM5-Tầng 5-Nhà C6

111 BKCB1479 Cao Ngọc Khánh Quỳnh 05/04/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM5-Tầng 5-Nhà C6

112 BKCB1480 Nguyễn Hà Như Quỳnh 15/05/2004 Bình Dương 7h30 PM5-Tầng 5-Nhà C6

113 BKCB1481 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 25/03/2003 Bình Dương 7h30 PM5-Tầng 5-Nhà C6

114 BKCB1482 Nguyễn Phú Sang 04/10/1991 An Giang 7h30 PM5-Tầng 5-Nhà C6

115 BKCB1483 Bùi Thái Sơn 17/01/1985 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM5-Tầng 5-Nhà C6

116 BKCB1484 Võ Đình Sỹ 30/05/2005 Đắk Lắk 7h30 PM5-Tầng 5-Nhà C6

117 BKCB1485 Võ Tấn Tài 28/09/2003 Bình Dương 7h30 PM5-Tầng 5-Nhà C6

118 BKCB1486 Đặng Hồng Thắm 20/12/2005 Bình Định 7h30 PM5-Tầng 5-Nhà C6

119 BKCB1487 Lê Thị Hồng Thắm 09/10/2005 Bến Tre 7h30 PM5-Tầng 5-Nhà C6

120 BKCB1488 Mai Chí Thắng 04/04/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM5-Tầng 5-Nhà C6

121 BKCB1489 Lê Nguyễn Thị PhươngThanh 26/10/2005 Tiền Giang 7h30 PM5-Tầng 5-Nhà C6

121Tổng số lượng: 


